
 
 

Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-PAS ngày        tháng      năm 2026 

Của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: An toàn tiêm chủng nâng cao. 

- Thời gian: Từ ngày 22/09/2026đến ngày 25/09/2026.   

- Địa điểm tổ chức: Viện Pasteur TP.HCM   

- Tổng số học viên: 61. 

- Số tiết: 16 tiết. 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  ĐỖ TUẤN MINH 23/11/1996 
CÔNG TY CP Y HỌC 

MEDIVAC VN 
26-01884/B08-PAS 

2.  PHAN THỊ NGỌC HIỀN 09/03/1992 
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ THỦ 

ĐỨC 
26-01885/B08-PAS 

3.  
HUỲNH THỊ XUÂN 

THẢO 
05/07/1993 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN 

HẠNH 
26-01886/B08-PAS 

4.  NGUYỄN THỊ THU HIỀN 18/11/1989 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN 

HẠNH 
26-01887/B08-PAS 

5.  TRẦN ĐÌNH VIỆT 08/07/1992 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN 

HẠNH 
26-01888/B08-PAS 

6.  BÙI HỒNG MẾN 02/07/1993 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN 

HẠNH 
26-01889/B08-PAS 

7.  NGÔ HỮU BẢO 28/11/1991 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN 

HẠNH 
26-01890/B08-PAS 

8.  
NGUYỄN THỊ BẢO 

KHÁNH 
06/09/1991 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN 

HẠNH 
26-01891/B08-PAS 

9.  PHẠM THỊ THANH NGA 17/04/1988 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN 

HẠNH 
26-01892/B08-PAS 

10.  NGUYỄN THỊ THU HỒNG 15/10/1968 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

XUYÊN Á 
26-01893/B08-PAS 

11.  NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 08/11/1996 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

XUYÊN Á TP.HCM 
26-01894/B08-PAS 

12.  BÙI NGỌC ANH ĐÀO 07/01/1987 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

XUYÊN Á TP.HCM 
26-01895/B08-PAS 

13.  
LÊ NGUYỄN THANH 

XUÂN 
02/05/1998 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

XUYÊN Á TP.HCM 
26-01896/B08-PAS 

14.  TRẦN CAO NGỌC YÊN 08/06/1996 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

XUYÊN Á TP.HCM 
26-01897/B08-PAS 
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15.  
NGUYỄN THỊ MINH 

THUYỀN 
21/04/1980 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN 

GIANG 
26-01898/B08-PAS 

16.  
HUỲNH NGỌC PHƯƠNG 

THANH 
02/12/1978 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN 

GIANG 
26-01899/B08-PAS 

17.  NGUYỄN THÁI DUY 02/08/1984 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN 

GIANG 
26-01900/B08-PAS 

18.  THỊ CẨM VÂN 27/04/1990 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN 

GIANG 
26-01901/B08-PAS 

19.  THỊ HUY 25/08/1983 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN 

GIANG 
26-01902/B08-PAS 

20.  PHẠM NGỌC GIÀU 26/05/1998 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN 

GIANG 
26-01903/B08-PAS 

21.  PHẠM THỊ BÍCH CHI 09/05/1987 
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI 

BÌNH DƯƠNG 
26-01904/B08-PAS 

22.  LÊ THỊ BÍCH VÂN 09/01/1975 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

COLUMBIA ASIA BÌNH 

DƯƠNG 

26-01905/B08-PAS 

23.  PHẠM THỊ ÁI TRINH 26/09/1997 
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

BECAMEX 
26-01906/B08-PAS 

24.  LẠI QUỐC THÁI 24/06/1984 
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

BECAMEX 
26-01907/B08-PAS 

25.  VÕ THỊ MỸ DUNG 31/01/1978 
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA 

ĐỊNH 
26-01908/B08-PAS 

26.  
DƯƠNG THỊ TUYẾT 

HOÀNG 
14/05/1978 

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA 

ĐỊNH 
26-01909/B08-PAS 

27.  NGUYỄN THỊ HUYỀN 14/03/1993 BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG 26-01910/B08-PAS 

28.  VÕ VĂN NGUYÊN LỢI 16/08/1996 
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG 

HUẾ 
26-01911/B08-PAS 

29.  NGUYỄN HỨA QUANG 22/06/1973 BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG 26-01912/B08-PAS 

30.  LÊ THỊ HÀ 11/02/1976 
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG 

HUẾ 
26-01913/B08-PAS 

31.  NGUYỄN THỊ HẰNG 24/03/1990 
BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC 

THẠCH 
26-01914/B08-PAS 

32.  NGUYỄN QUANG MINH 24/06/1995 BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 26-01915/B08-PAS 

33.  TRIỆU KHÁNH VINH 20/12/1995 BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 26-01916/B08-PAS 

34.  NGUYỄN QUỐC HOÀNG 17/02/1992 BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 26-01917/B08-PAS 

35.  TRẦN HỒ BẢO ANH 19/09/1992 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 26-01918/B08-PAS 
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36.  TRẦN HẠNH 10/07/1967 
BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI 

PHƯƠNG 
26-01919/B08-PAS 

37.  NGUYỄN HỒNG PHONG 22/04/1980 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 26-01920/B08-PAS 

38.  HOÀNG NGUYÊN ANH 12/09/1994 
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

THÀNH PHỐ 
26-01921/B08-PAS 

39.  PHẠM NỮ ÁNH HUYỀN 14/12/1994 
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

THÀNH PHỐ 
26-01922/B08-PAS 

40.  PHẠM THỊ THÙY DUNG 25/02/1984 
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

THÀNH PHỐ 
26-01923/B08-PAS 

41.  ĐINH THỊ MỸ TRANG 16/07/1997 
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

THÀNH PHỐ 
26-01924/B08-PAS 

42.  NGUYỄN THỊ PHA 16/08/1985 
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

THÀNH PHỐ 
26-01925/B08-PAS 

43.  MAI THỊ CÔNG DANH 11/05/1956 BỆNH VIỆN FV 26-01926/B08-PAS 

44.  KHÚC MINH THÚY 17/02/1961 BỆNH VIỆN FV 26-01927/B08-PAS 

45.  UÔNG SĨ TRƯỜNG 04/04/1977 
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC PHÚ 

NHUẬN 
26-01928/B08-PAS 

46.  VÕ THỊ MINH THƯ 18/09/1981 
BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC PHÚ 

NHUẬN 
26-01929/B08-PAS 

47.  
NGUYỄN THỊ TUYẾT 

MINH 
30/04/1971 BỆNH VIỆN PHƯƠNG NAM 26-01930/B08-PAS 

48.  
NGUYỄN THỊ HỒNG 

LOAN 
08/06/1976 BỆNH VIỆN PHƯƠNG NAM 26-01931/B08-PAS 

49.  
NGUYỄN THỊ MỸ 

PHƯỚC 
30/11/1985 BỆNH VIỆN PHƯƠNG NAM 26-01932/B08-PAS 

50.  NGUYỄN KIM LOAN 09/12/1989 BỆNH VIỆN PHƯƠNG NAM 26-01933/B08-PAS 

51.  PHẠM HOÀNG SƠN 09/04/1992 BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI 26-01934/B08-PAS 

52.  TRẦN KIM LOAN 06/10/1990 BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI 26-01935/B08-PAS 

53.  
NGUYỄN THỊ THANH 

THẢO 
06/11/1996 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG 

HƯNG 
26-01936/B08-PAS 

54.  
NGUYỄN THỊ HỒNG 

LOAN 
18/10/1964 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG 

HƯNG 
26-01937/B08-PAS 

55.  NGUYỄN THỊ THỦY 20/11/1987 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG 

HƯNG 
26-01938/B08-PAS 

56.  TRẦN THANH HẰNG 09/12/1986 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG 

HƯNG 
26-01939/B08-PAS 
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57.  LÊ THỊ TRÚC LINH 24/05/1971 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHÁNH HOÀ 
26-01940/B08-PAS 

58.  
NGUYỄN THỊ THU 

PHƯƠNG 
28/04/1989 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHÁNH HOÀ 
26-01941/B08-PAS 

59.  TRẦN THỊ NGỌC NY 14/06/1995 BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH 26-01942/B08-PAS 

60.  TRẦN THUỶ LONG 10/12/1993 BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH 26-01943/B08-PAS 

61.  
NGUYỄN THỊ QUỲNH 

NHƯ 
15/11/1993 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHÁNH HOÀ 
26-01944/B08-PAS 
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